Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	………………..
…………………
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:        /BKLS
	Tờ số:…….


 
BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)
	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Quy cách lâm sản
	Số lượng
	Khối lượng
	Ghi chú
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	5
	6
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XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày..........tháng.........năm 20.....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN


 
Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
	NHẬP XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG

	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo
	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

 

Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	………………..
…………………
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

BIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢN
Hôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ .....................................

Tại:…………………...................................................................................................

Chúng tôi gồm:
1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ........................

2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ............................

3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ...........................

Tiến hành kiểm tra lâm sản của: ................................................................................

Địa chỉ:…………………………………………, nghề nghiệp:…………………..............

CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ….………............

Nội dung kiểm tra:
................................................................…................................................................

................................................................…................................................................

................................................................…................................................................

................................................................…................................................................

Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:...............................................................................

................................................................…................................................................

Kết luận sau kiểm tra:

a) Về nguồn gốc lâm sản:............................................................................................

................................................................…................................................................

................................................................…................................................................

b) Về tính hợp pháp của lâm sản:................................................................................

................................................................…................................................................

................................................................…................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …… giờ ..…ngày… .tháng …. năm ……………, trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản./.

 

	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA


 

Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	………………..
…………………
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN
Hôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ ......................................

Tại: …………………...................................................................................................

Chúng tôi gồm:
1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ........................

2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ............................

3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ...........................

Tiến hành kiểm tra việc khai thác lâm sản của: .........................................................

Địa chỉ:………………………………………………, nghề nghiệp:………………….......

CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ...........................

Nội dung kiểm tra:

1) Kiểm tra hồ sơ khai thác.....................................................….................................

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

2) Kiểm tra hiện trường khai thác................................................................................

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác................................................................................

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

Kết luận sau kiểm tra:

................................................................….................................................................

................................................................….................................................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/ tổ chức được kiểm tra một bản./.

 

	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA


 

Mẫu số 05: Báo cáo nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
.....................................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

BÁO CÁO NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
(Tháng.......năm 20.....)

	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	LÂM SẢN NHẬP VÀO
	LÂM SẢN XUẤT RA
	Tồn kho cuối kỳ

	
	
	
	
	Tồn kho đầu kỳ
	Nhập trong kỳ
	Tổng cộng
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Ngày........tháng........năm 20.......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


 

Mẫu số 06: Báo cáo xác nhận lâm sản xuất ra, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
.....................................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 
BÁO CÁO XÁC NHẬN LÂM SẢN XUẤT RA
(Tháng..........năm 20......)

	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Khối lượng lâm sản xác nhận xuất ra
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Ngày........tháng........năm 20.......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


 

